VI. KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I: MẢNH VƯỜN NHỎ
Thời gian thưc hiên 1 tuần từ ngày 26/1/2026  đến ngày 30/1/2026
Giáo viên thực hiện: Trần Thị Thu Nhàn
Thứ 2 ngày 26 tháng 11 năm 2026
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
NDC :Dạy KNCH bài " Trái bầu – trái bí"
 NDKH: + NH: Hoa xinh bướm lượn
                                                                                              + TCÂN: Ai nhanh nhất
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả, thuộc lời bài hát .
- Trẻ hát đúng giai điệu , lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát.Rèn cho trẻ sự tự tin khi thể hiện bài hát.
- Trẻ hứng thú nghe cô hát và chơi trò chơi.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: “Năm ngón tay ngoan, Khúc hát mừng sinh nhật”.
- Đồ dùng của trẻ:
+ Dụng cụ âm nhạc: trống, thanh la, xắc xô.
+ 5- 7 chiếc vòng
3 .Tiến hành.
* HĐ1: “Lật hình đoán tranh”
 - Cô cùng trẻ chơi TC ; Lật hình đoán tranh
	+ Bức tranh nói về cây gì?
		+ Cây bầu và cây bí có điểm gì giống nhau?”
-> Cô dẫn dắt:“Có một bài hát rất hay nói về cây bầu, cây bí và tình cảm yêu thương giữa mọi người. Đó là bài hát Trái bầu trái bí.”
* HĐ2: “Dạy  KNCH bài: Trái bầu – trái bí ”
-Dạy KNCH:
- Cô hát cho trẻ nghe thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
+ giảng nội dung bài hát: “Trái bầu – Trái bí” là một bài dân ca Việt Nam rất quen thuộc. Bài hát nói về cây bầu và cây bí – tuy là hai loại cây khác nhau, cho hai loại quả khác nhau, nhưng lại cùng sống chung trên một giàn, cùng lớn lên và che chở cho nhau. .... ”
- Cô hát cho trẻ nghe có nhạc đệm
+ Các con nghe giai điệu của bài hát này như nào?
- Cô hướng dẫn trẻ hát:Lấy hơi nhẹ trước khi hát, hát rõ lời, không nuốt chữ, hát đều nhịp, không quá nhanh hoặc quá chậm.
- Cô dạy trẻ hát từng câu.
- Cô bắt nhịp cho cả lớp cùng hát 2- 3 lần
- Luân phiên tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát 
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
- Hôm nay cô dạy các con hát bài gì?
- Cô cho cả lớp hát lại 1-2 lần.
- Trò chơi âm nhạc: “ Ai nhanh nhất ”
- Cách chơi: Cô gọi số lượng trẻ lên chơi nhiều hơn số lượng vòng. Cho trẻ nghe 1 bản nhạc khi hết 1 bản nhạc trẻ nhanh chân chạy vào đứng giữa vòng, nếu bạn nào không có vòng đứng sẽ bị phạt.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần
* HĐ3: “ Hoa thơm bướm lượn ”
- Cô giới thiệu bài hát nghe: “Hoa thơm bướm lượn ”
+ Cô hát lần 1, giảng nội dung: “ Bài hát nói về vườn hoa xinh đẹp với nhiều bông hoa nở rộ, tỏa hương thơm ngát. Khi hoa nở và có hương thơm, những chú bướm xinh xắn sẽ bay đến, lượn quanh các bông hoa để vui chơi.
+ Cô hát lần 2, trẻ hưởng ứng cùng cô.
Đánh giá trẻ hằng ngày:









Thứ 3 ngày 27 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7
1. Mục dích yêu cầu.
- Trẻ biết so sánh thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 6
- Trẻ có kĩ năng xếp tương ứng 1-1, biết tạo nhóm so sánh số lượng của 2 nhóm trong phạm vi 7, rèn kĩ năng đếm cho trẻ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị.
 - Đồ dùng của cô.
+ 7 người, 7 quả xoài
+ Tranh ảnh các loại quả  có số lượng là 7.
+ Nhạc bài : Trái bầu – trái bí
- Đồ dùng của trẻ:
	          + Mỗi trẻ có 7 người, 7 bông hoa
	          + Bài tập vẽ thêm hoặc gạch bớt đi trong phạm vi 7.
	          + Thẻ số từ 1-7
3. Tiến hành.
* HĐ1: Trái bầu- trái bí
- Cô cùng trẻ hát bài: Cháu yêu cô chú công nhân
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Bài hát nói về quả gì?
- Cô cùng trẻ đi siêu thị mua đồ .
- Cô cho trẻ đếm số lượng quả có trong siêu thị và đặt thẻ số lượng tương ứng.
* HĐ2: So sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 7
- Cô cho trẻ lấy rổ về chỗ ngồi.
- Các con xếp tất cả số người thành hàng ngang từ trái sang phải cùng với cô. Cô con mình cùng đếm xem tất cả có bao nhiêu người?
 - Trong rổ còn gì nữa? các con lấy cho cô 6 quả xoài  xếp dưới mỗi người là một quả xoài ( xếp tương ứng 1-1từ trái sang phải) và cho trẻ đếm 7 tất cả là mấy? 
- Các con có nhận xét gì về số người và số hoa?
- 2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau? 
- Nhóm nào nhiều hơn ? nhiều hơn là mấy ? vì sao con biết ? 
- Nhóm nào ít hơn ? ít hơn là mấy ? Vì sao con biết ?
+ Muốn cho số quả xoài số người các con phải làm gì ?
 - 6 quả xoài thêm 1quả xoài là mấy quả xoài?
- Bạn nào có nhận xét gì về số người, số quả xoài? Đã bằng nhau chưa? Và đều bằng mấy? Tương ứng với số mấy?
- Cho trẻ đếm kiểm tra lại 2 nhóm và gắn thẻ số tương ứng vào giữa 2 nhóm.
 - Giờ cô sẽ bớt đi 1 quả xoài 
-  7 người  bớt 1 quả  còn lại mấy quả ? 
- Cho trẻ đếm lại số quả và gắn thẻ số tương ứng ? 
- Quan sát nhóm quả và nhóm người các con có nhận xét gì ? 
- Hai nhóm có số lượng như thế nào với nhau ? 
- Nhóm nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy? Vì sao con biết ? và ngược lại
 	+ Muốn cho số xoài số người bằng nhau các con phải làm gì ?
 	- 5 quả xoài thêm 2 quả xoài là mấy ? Cho trẻ đếm kiểm tra.
 - Lúc này 2 nhóm có số lượng như thế nào với nhau, có bằng nhau không? và cùng bằng mấy?
 - Cho trẻ gắn thể số 7 vào nhóm quả..
 -  7 quả xoài  cô cất đi 3 quả thì số quả còn lại là mấy ? 
- Bạn nào có nhận xét gì về số số quả và số người? 
- Có bằng nhau không? Số nào nhiều hơn? Số nào ít hơn, nhiều hơn là mấy, ít hơn là mấy? 
+ Muốn cho số quả và số người bằng nhau thì phải làm thế nào?
* HĐ3:Ôn luyện củng cố
- T/C1: Tìm bạn: Cách chơi. Cô đã chuẩn bị những nhóm bát có số lượng khác nhau, nhiệm vụ của các con là lấy thêm vào hoặc bớt đi số  ở mỗi nhóm sao cho số lượng của mỗi nhóm đều bằng 7. Cô chia lớp thành 3 đội chơi, khi bản nhạc kết thúc, đội nào gắn được nhiều nhóm cà rốt có số lượng là 7 hơn thì sẽ là đội chiến thắng. 
- T/C 2: Vẽ thêm hoặc gạch bớt đi cho đủ số lượng 7
Đánh giá trẻ hằng ngày:







Thứ 4 ngày 28 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Vè: Trái cây
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ nhớ tên bài vè, hiểu nội dung bài vè, thuộc bài vè.
- Rèn trẻ đọc diễn cảm , ngắt nghỉ đúng nhịp 2/2 và đọc với giọng điệu vui tươi nhí nhảnh thể hiện tình cảm khi đọc và rèn kĩ năng đọc cho trẻ khi kết hợp với dụng cụ âm nhạc.
- TrÎ hµo høng, tÝch cùc tham gia ho¹t ®éng vµ l¾ng nghe cô đọc vè. 
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Tranh vè trái cây trên P.P
		+ Nhạc bài : Quả.
- Đồ dùng của trẻ
+ Dông cô ©m nh¹c: Thanh la, x¾c x«, mâ dõa, ph¸ch, trèng.
3. Tiến hành.
*HĐ1: Hát đối về “ Quả”
- Cô cùng trẻ hát đối về quả.
 		+ Các con vừa hát bài hát gì?
		+ Bài hát nói về quả gì? 
+ Kể tên những loại quả mà con biết cho cô ?
 - Cô dẫn dắt vào bài vè : trái cây.
*HĐ2:Dạy trẻ đọc bài “ Vè trái cây”.
- Cô giới thiệu bài vè: vè trái cây.
- Cô đọc lần 1
+ Giảng nội dung: Vè trái cây”  nhiều loại trái cây quen thuộc mà các bé thường thấy và thường được ăn hằng ngày như: chuối, cam, bưởi, xoài, na…Mỗi loại quả có màu sắc, hình dáng và mùi vị khác nhau, nhưng đều rất ngon và bổ dưỡng.
- Cô đọc lần 2 kết hợp đọc tranh minh họa trên P.P
	- Cô vừa đọc bài vè gì?
- Cô giới thiệu về cách đọc bài đồng dao “ vè” được viết theo lối 4/4 câu đầu có 4 từ câu 2 có 4 từ cứ thế lần lượt cho đến hết bài, khi đọc chúng mình chú ý ngắt nghỉ theo nhịp 2/2 thể hiện tình cảm khi đọc bài vè. 
- Cô dạy trẻ đọc
 	+ Cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần.
	+ Thi đua tổ, nhóm cá nhân trẻ đọc
- Đàm thoại cùng trẻ
, 		+ Cô vừa đọc cho các con nghe bài vè có tên là gì? 
+ Trong bài vè có những loại quả nào? 
+ Trái thanh long có đặc điểm gì?
+ Xanh vỏ đỏ long là trái gì?
+ Trái sầu riêng, dua gang, măng cầu  được miêu tả như thế nào?
+ Theo các con các loại trái cây đó có ích lợi gì?
- Cô giáo dục trẻ: Ăn các loại trái cây vì trái cây rất có ích cho sức khỏe.
	- Cô cho cả lớp đọc lại 1 lần
	- Cho trẻ đọc kết hợp với dụng cụ âm nhạc.
*HĐ 3: TC: Hái quả
	- Cô hướng dẫn trẻ chơi
- Trẻ chơi 1-2 lần.
Đánh giá trẻ hàng ngày:














Thứ 5 ngày 29 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
In hoa từ rau , củ , quả ( Mẫu)
1. Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết sử dụng các loại rau, củ, quả (bắp cải, cà rốt, khoai tây, đậu bắp…) để in tạo hình bông hoa.  Trẻ biết màu sắc của hoa và cách phối hợp màu đơn giản
- Rèn kĩ năng năng cầm – nhúng – in đúng cách vào rau củ quả , ấn xuống giấy tạo thành hoa , sao cho hoa in ra rõ nét, không bị nhòe.Sắp xếp bố cục bức tranh cân đối hài hòa có tính thẩm mĩ cao. 
- Giáo dục trẻ yêu chăm sóc bảo vệ hoa.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô.
+ Bức tranh 1: Tranh hoa được in từ các loại rau
+ Bức tranh 2: Tranh hoa được in từ củ, và quả.
+ Bức tranh 3: Tranh tổng hợp
+ Nhạc bài: Màu hoa
- Đồ dùng của trẻ
+ Các loại rau củ quả cô tỉa thành hoa.
+ Màu nước
+ Giấy A4, sáp màu…
3. Tiến hành.
*HĐ1. Hoa nở:
	- Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Hoa nở
		+ Các con vừa chơi TC gì?
		+ Con biết những loại hoa nào?
- Cô cho trẻ quan sát tranh mẫu 
- Đàm thoại:
+ Cô có tranh gì? 
+ Những bông hoa này có gì đặc biệt?
+ Được cô in từ đâu?
+ Lá cây hoa có dạng hình gì, được tô màu gì?
+ Ngoài ra trong tranh còn có gì?
            -> Mỗi cây rau, củ quả đều có thể in làm thành những bức tranh hoa tô đẹp cho cuộc sống…
- Cô vừa làm vừa giải thích:
     + Cầm rau củ nhẹ nhàng
     + Nhúng vào màu
     + In xuống giấy
     + Nhấc lên nhẹ nhàng. Không quệt, không xoay. Có thể in nhiều bông hoa, phối nhiều màu
- Cô hỏi ý tưởng của trẻ:  
+ Các con muốn in hoa từ những loại rau ,củ, quả nào?
+ Các con sẽ in bằng màu gì? 
* HĐ 2:  Bé in hoa từ rau, củ, quả.
- Trẻ về chỗ ngồi in hoa từ các loại rau, củ quả.
- Cô bao quát, khuyến khích, động viên, hướng dẫn trẻ hoàn thành bức tranh của mình.
* HĐ3: Trưng bày sản phẩm 
- Trẻ mang sản phẩm lên trưng bày
- Trẻ nhận xét bài của bạn, giới thiệu bài của mình đặt tên cho sản phẩm 
+ Con in được hoa gì? Con giới thiệu về bài của mình?
+ Con thích bài của bạn nào? Vì sao?
- Cô nhận xét chung động viên trẻ 
 * KT: Hát bài “ Màu hoa”
Đánh giá trẻ hàng ngày:













[bookmark: _GoBack]Thứ 6 ngày 30 tháng 1 năm 2026
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: Trườn theo hướng thẳng
TCVĐ: Chuyển bóng
1.Mục đích yêu cầu.
- Trẻ biết trườn thẳng hướng tới vạch đích.
- Rèn kĩ năng trườn theo hướng thẳng, áp sát người xuống sàn đẩy người về phía trước mắt nhìn thẳng, phối hợp chân tay nhịp nhàng để thực hiện vận động .
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
2. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô
+ Nhạc bài hát: “Quả gì”.
+ Xắc xô,
- Đồ dùng của trẻ:
+ 2 cột cờ , gậy thể dục.
+ 10-20 quả bóng.
3 .Tiến hành.
* HĐ1: “Khởi động ”
	- Cô cùng trẻ chơi TC: “ Hoa nở”
		+ Các con vừa chơi TC gì?
		+ Khi ngắm những bông hoa chúng mình thấy thế nào?
- Cô bật nhạc và dùng hiệu lệnh xắc xô cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi khác nhau: đi thường -> đi bằng mũi bàn chân -> đi thường -> đi bằng gót chân -> đi thường -> chạy chậm -> chạy nhanh, chạy chậm -> đi thường -> về tổ 3 hàng dọc .
* HĐ2: “Trọng động”
- Tập BTPTC :4Lx4N kết hợp với bài hát: “Trái bầu- trái bí”
+ Động tác tay: Đưa 2 tay ra trước, sau và vỗ vào nhau.
+ Động tác lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về trước.
+ Động tác chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối     
+ Động tác bật: Bật chụm, tách chân
- ĐTNM:Tay, Chân
- VĐCB: “Trườn theo hướng thẳng”.
- Cô hỏi ý tưởng chơi của trẻ . Cho trẻ thực hiện ý tưởng chơi 1-2 lần.
 	- Cô giới thiệu tên bài tập.
- Cô tập mẫu lần 1.
- Cô tập lần 2 . Cô kết hợp phân tích động tác
+ Tư thế chuẩn bị: Cô nằm sấp trước vạch xuất phát, toàn thân sát sàn nhà, 2 tay gập trước mặt, đặt tay trên sàn nhà.
+ Thực hiện: Khi có hiệu tay trái cô đưa thẳng về phía trước, co chân phải, đẩy mạnh người về phía trước đồng thời co chân trái để lấy đà tay phải đưa về phía trước, tay trái gập trước ngực, người luôn sát sàn đầu ngẩng cao. Trườn trong vạch đường sẵn, không đè lên vạch, thẳng hướng phía trước.
- Mời 2 trẻ khá lên tập. (Cô cho trẻ nhận xét bạn tập) 
- Cho cả lớp tập 1-2 lần  ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ )
- Thi đua 2 đội 2-3 lần.
- Hỏi tên vận động.
- Cô cho 1-2 trẻ lên thực hiện lại vận động.
- TCVĐ: Chuyển rau.
+ Cách chơi: cô chia trẻ làm 2 đội mỗi đội 2 bạn cầm gậy chuyển bóng vào rổ.
+ LC: Đội nào có nhiều bóng ở trong rổ đội đó chiến thắng.
- Trẻ chơi 1-2 lần
* HĐ 3: Hồi tĩnh
	- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng
Đánh giá trẻ hằng ngày:



                                                                                                                                                      Hồng An , ngày 23 tháng 11 năm 2026
NGƯỜI XÉT DUYỆT                                                                                                                             NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH







